
Case report:
LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG
BS NGUYỄN THỊ XUÂN HOA

PHÒNG KHÁM PHỤ KHOA



BỆNH ÁN

HÀNH CHÁNH:

Tên: Huỳnh Thị H.. Sinh năm: 1984 PARA: 1001

Địa chỉ: Thôn P. S., X. An Ninh Đông, H. Tuy An, T. Phú Yên

Đt: 0398695xxx

LÝ DO ĐẾN KHÁM: Đau bụng

TIỀN CĂN: Thống kinh + lạc nội mạc trong cơ tủ cung, nang BT (P), Cắt polyp ctc – GPB 
lành (03/2021), Pap (viêm) – 06/2020 (bv Từ Dũ)

Ngừa thai: XTN, đã uống 1 vĩ ngừa thai, tự ngưng # 1 tháng

Hành kinh 1 tuần, nhiều 3 ngày, có máu cục, kèm đau bụng kinh nhiều, thường 
xuyên dùng thuốc giảm đau



BỆNH ÁN

 BỆNH SỬ (khám ngày 17/05/2021): KC 09/05

BN đau hạ vị liên tục từ ngày 09/05 đến nay (17/05), không sốt, tiểu bình thường, tiêu nhiều 
lần, phân vàng, không lỏng, đã uống thuốc giảm đau nhưng không hết  khám Phụ Khoa

 KHÁM

M: 92 lần/ phút, HA: 113/67mmHg, T ̊ 37℃ , CC 150cm, CN 49kg

Da xanh, niêm hồng nhạt, mệt mỏi, ấn đau hạ vị, không đấu đề kháng

Âm đạo: khí hư đục, CTC viêm tái tạo. TV: tử cung to # thai 10 tuần.

 CHẨN ĐOÁN SƠ BỘ: Thống kinh + cường kinh + thiếu máu + lạc nội mạc tử cung



BỆNH ÁN

 CẬN LÂM SÀNG: 

XN: CTM, CRP, BHCG, TPTNT, ROMA TEST, FERRITIN, IRON

TVS, MRI BỤNG











BỆNH ÁN

 CHẨN ĐOÁN: Thống kinh + cường kinh + thiếu máu thiếu sắt trung bình / Lạc nội mạc tử 
cung + nang buồng trứng (P) + CA125 tăng

 ĐIỀU TRỊ:

 Dienogest 2mg, 1 viên/ ngày

 Bổ sung sắt

 Giảm đau



BỆNH ÁN

 THEO DÕI:

Giảm triệu chứng thống kinh

Còn rong huyết

Kích thước khối lạc nội mạc có giảm 
hơn



BÀN LUẬN

 LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG (LNMTC): Hiện diện của mô nội mạc có chức 
năng nằm ngoài tử cung, 6 – 10% phụ nữ ở độ tuổi sinh sản

 Adenomyosis: Lạc nội mạc trong cơ tử cung

 Endometriosis: Lạc nội mạc ngoài tử cung

 TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG:

 Đau 40 – 82% (đau vùng chậu mạn tính, đau khi hành kinh, đau khi                 
quan hệ tình dục)

 Vô sinh (50%)

 Xuất huyết tử cung bất thường (AUB)

 PHƯƠNG TIỆN CHẨN ĐOÁN:

 Siêu âm: TVS, siêu âm bụng, TRUS

 MRI: có giá trị cao

 Nội soi chẩn đoán: tiêu chuẩn vàng



BÀN LUẬN

 MỤC TIÊU ĐIỀU TRỊ: 

 Giảm triệu chứng

 Duy trì hoặc cải thiện khả năng sinh sản

 Giảm tác dụng phụ

Phụ thuộc vào tuổi tác, tình trạng sinh sản và các triệu 
chứng lâm sàng, có thể cần phải điều trị suốt đời







TS. BS. Bùi Chí Thương, Quản lý đau trên bệnh nhân Adenomyosis. Xử trí tác dụng ngoại ý do 
Dienogest, Hội nghị sản phụ khoa Việt – Pháp – Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 19



DIENOGEST

 Là một progestin thế hệ mới, kết hợp cả hoạt tính của dẫn 
xuất 19-norprogestogens và 17a-hydroxyprogesterone.

 Hiệu quả sinh học đánh vào cơ chế gây nên lạc nội mạc tử 
cung: giảm nồng độ estrogen trong máu và tại chỗ, giảm sự 
biểu hiện của các prostaglandins, interleukin/chemokine của 
phản ứng viêm, giảm tăng sinh của tế bào giống nội mạc tử 
cung, giảm yếu tố phát triển sợi thần kinh – một trong những 
cơ chế gây đau được biết đến gần đây.



 Nghiên cứu đa trung tâm ở Trung Quốc 
từ 03/2013 – 04/2015, 225 phụ nữ 18 –
25 tuổi, theo dõi sau 24 tuần điều trị

 126 phụ nữ dùng Dienogest 2mg/ngày

 129 phụ nữ dùng giả dược





Tác dụng phụ do giảm nồng độ estradiol: không tăng tỉ lệ 
bốc hỏa khi điều trị bằng Dienogest trong 24 tuần

Strowitzki T et al. Hum Reprod 
2010;25:633–641.



Tác dụng phụ do giảm nồng độ estradiol: không giảm mật 
độ xương trong suốt 24 tuần điều trị bằng Dienogest

Strowitzki T et al. Hum Reprod 
2010;25:633–641.



Dienogest không gây thay đổi cân nặng

Strowitzki T và cs, 514 phụ nữ, 332 người dùng Dienogest 2mg/ngày, kéo dài 65 tuần, còn lại dùng LA hoặc giả dược



Dienogest

 Khả năng ức chế rụng trứng khi dùng Dienogest liều 2mg/ngày. Tuy nhiên Dienogest 
không phải là một loại thuốc ngừa thai, vì vậy để tránh thai hiệu quả thì BN cần sử dụng 
thêm biện pháp tránh thai không dùng nội tiết. Khả năng rụng trứng sẽ khôi phục lại sau 
khi ngưng thuốc trung bình 30 ngày (1 – 43 ngày).

 Không sử dụng Dienogest trong các trường hợp xuất huyết âm đạo bất thường chưa được 
chẩn đoán, phụ nữ có thai, cho con bú, bệnh nhân có tiền sử huyết khối, bệnh gan nặng, u 
gan, các khối u ác tính phụ thuộc hormone sinh dục.

 Có thể bắt đầu dùng thuốc vào bất kỳ ngày nào trong chu kỳ kinh, uống mỗi ngày 1 viên 
(2mg), không ngừng, khi quên thuốc có thể uống ngay khi nhớ ra và viến kế tiếp vẫn tiếp 
tục sử dụng như liều hàng ngày.



TÁC DỤNG PHỤ

Triệu chứng (n = 727) Tỉ lệ

Đau đầu 9%

Nổi mụn 5,1%

Nôn ói 4,2%

Tăng cân 3,6%

Đau vú 3,3%

Trầm cảm 3,0%

Đầy hơi 3,0%



CÁC TÁC DỤNG PHỤ

TRIỆU CHỨNG TỈ LỆ

Xuất huyết âm đạo bất thường 71,9%

Đau đầu 18,5%

Táo bón 10,4%

Buồn nôn 9,6%

Bốc hỏa 8,9%

Nghiên cứu của Momoeda và cs 2009, 135 phụ nữ 21 – 47 tuổi, sử dụng Dienogest 2mg/ngày 
trong 52 tuần

Việc sử dụng Dienogest kéo dài không gây quá nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng  cân 
nhắc sử dụng như một lựa chọn điều trị lâu dài lạc nội mạc tử cung 



Kiểu ra máu khi sử dụng Dienogest

Kiểu xuất huyết âm đạo (DNG 2mg, 9 – 12 
tháng)

Tỉ lệ (n = 727)

Vô kinh 28,2%

Không thường xuyên 24,2%

Thường xuyên 2,7%

Bất thường 21,5%

Kéo dài 4%

Khác 20,4%

 Hầu hết bn chấp nhận tình trạng ra máu và tuân thủ điều trị, chỉ có < 1% phải ngưng điều trị



KẾT LUẬN

 LNMTC là một bệnh lý lành tính, mạn tính, có ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc 
sống và sức khỏe sinh sản của phụ nữ.

 Việc điều trị tùy thuộc vào từng cá nhân cụ thể, độ tuổi, nhu cầu mang thai, triệu chứng lâm 
sàng, có thể cần phải điều trị suốt đời.

 Điều trị nội khoa luôn ưu tiên những loại thuốc có tác dụng hiệu quả trên mô lạc nội mạc, ít 
tác dụng phụ khi sử dụng kéo dài.

 Dienogest là một progestin thế hệ mới đã được nghiên cứu lâu dài cho tác dụng giảm đau 
hiệu quả, tuy có gây giảm nồng độ estradiol nhưng không tăng tỉ lệ bốc hỏa do vẫn duy trì 
được nồng độ estradiol ở mức vừa đủ thấp để không gây tác động xấu đến mô lạc nội mạc 
nhưng vừa đủ duy trì để không tăng tỉ lệ bốc hỏa hay gây giảm mật độ xương. Tác dụng bất 
lợi nhất của Dienogest là xuất huyết tử cung không theo chu kỳ nhưng không gây nguy 
hiểm và đa số bệnh nhân chấp nhận được (tỉ lệ ngưng điều trị là <1%).



TÀI LIỆU THAM KHẢO

 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị lạc nội mạc tử cung, Quyết định số 5306/QD-BYT ngày 
07/11/2019

 Thực tiễn lâm sàng: Quản lý điều trị Lac nội mạc tử cung, Webinar HOSREM – BV Mỹ 
Đức ngày 11/10/2020

 Hiệu quả của Dienogest trong điều trị đau do lạc nội mạc tử cung, Lê Khắc Tiến, Giang 
Huỳnh Như, BV Mỹ Đức, Y Học Sinh Sản, Tập 47

 Dienogest for endometriosis - Australian Prescriber (nps.org.au)

 Dienogest in long-term treatment of endometriosis (nih.gov)

 https://link.springer.com/article/10.1007/s43032-021-00787-w


